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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: TIN HỌC 7
Thời gian làm bài: 45 phút

I.Mục tiêu.
1.Năng lực.
a/ Năng lực đặc thù.
- Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu
- Tạo được một số bài trình chiếu có tiêu đề, cấu trúc phân cấp
- Giải thích được thuật toán tìm kiếm tuần tự.
- Giải thích được thuật toán tìm kiếm nhị phân. 
- Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán tìm kiếm nhị phân 
- Giải thích được mối liên quan giữa sắp xếp và tìm kiếm, nêu được ví dụ minh hoạ.
b/ Năng lực chung.
- Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và tích vào đáp án đúng
- Giải quyết vấn đề - sáng tạo: tìm số ảnh có thể lưu trữ trong điện thoại
2. Phẩm chất.
- Nhớ được kiến thức đã học của 4 chủ đề vào làm bài kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: - Trắc nghiệm và tự luận. 
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi.
IV.Ma trận đề kiểm tra.

	

Nội dung

	Mức độ nhận thức
	
Tổng
số câu

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Thuật toán tìm kiếm tuần tự
	4
	
	3
	0
	2
	0
	1
	
	10

	Thuật toán tìm kiếm nhị phân
	4
	
	2
	
	1
	
	1
	
	8

	Thuật toán sắp xếp
	4

	1
	3
	
	1
	
	2
	
	11

	Số câu
	12
	1
(29a)
	8
	12
	1
(29b)
	12
	1
(29c)
	
	29

	Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức,
kĩ năng 
cần kiểm tra,
đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dung cao
	

	Ứng dụng tin học
	Thuật toán tìm kiếm tuần tự
	Nhận biết: 
- Thực hiện được các thao tác hoàn thiện và in một bảng tính 
Thông hiểu:
- Thực hiện được một số thao tác cơ bản của phần mềm bảng tính: chọn cỡ chữ, màu nền…
Vận dụng:
- Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản.
Vận dụng cao:
- Vận dụng được vào thực tế xử lí vào trao đổi thông tin
	4
	3
	2
	1
	10

	Ứng dụng tin học
	Thuật toán tìm kiếm nhị phân
	Nhận biết:
- Sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang bài trình chiếu
Thông hiểu:
- Đưa được hình ảnh minh họa vào bài trình chiếu.
Vận dụng cao:
-  Biết sử dụng các định dạng cho văn bản, ảnh minh họa một cách hợp lí.
	4
	2
	1
	1
	





8

	Ứng dụng tin học
	Thuật toán sắp xếp
	Nhận biết:
Thực hiện được một số phép tính thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như 
Thông hiểu:
Thể hiện được cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp ở chương trình trong môi trường lập trình trực quan thông qua việc xây dựng một chương trình cụ thể (Trò chơi đoán số)
Vận dụng cao:
- Không vi phạm luật khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số.

	5
	3
	1
	2
	

11

	Tổng số câu
	13
	8
	4
	4
	29

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
100%


	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	


VI. Đề bài
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm). Mỗi câu đúng 0.25 điểm
Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Để định dạng dữ liệu số em cần thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Chọn Home/ Format Cells/ Alignment		B. Chọn Home/ Format Cells/ Font
C. Chọn Home/ Format Cells/ Number		D. Chọn Home/ Format Cells/ Border
Câu 2: Các thao tác để trình bày trang tính là?
A. Chèn, xóa, ẩn hàng và cột				
B. Chèn, ẩn, hiện hàng và cột
C. Xóa, ẩn, hiện, gộp các ô của vùng dữ liệu
D. Chèn, xóa, ẩn, hiện hàng và cột, gộp các ô của vùng dữ liệu.
Câu 3: Hãy sắp xếp các bước in một trang tính là:
Bước 1: Thực hiện lệnh File/Print
Bước 2: Sau khi nhập các thông số in, nháy chuột lên biểu tượng Print để in
Bước 3: Đánh dấu vùng dữ liệu muốn in
A. 1, 2, 3		B. 3, 1, 2		C. 3, 2, 1		D. 3, 2, 2
Câu 4: Cho bảng tính sau:
[image: https://lh6.googleusercontent.com/-hcOZncqiq-iAQY3nEgqFL-LLrs4BR8q66MqOe4V6x3m_91lh1qdqRVvJl4fxfs5o9OSAFBVf6J8UVsHghrunfcqDvsB0glwakIA2PosoG7q1yP2ytEODQq6YKcZrXU56JGWK1HND-6q]
Hãy cho biết kết quả của hàm: =COUNT(A2:D2)?
A. 1			B. 2		        C. 3			D. 4
Câu 5: Tại sao chúng ta chia bài toán thành những bài toán nhỏ hơn?
A. Để thay đổi đầu vào của bài toán. 		B. Để thay đổi yêu cầu đầu ra của bài toán. C. Để bài toán dễ giải quyết hơn.		D. Để bài toán khó giải quyết hơn.
Câu 6: Lợi ích của việc sắp xếp trong tìm kiếm là?
A. Giúp tìm kiếm chính xác hơn. 		B. Giúp tìm kiếm đầy đủ hơn.
C. Giúp tìm kiếm nhanh hơn. 			D. Cả A, B và C.
Câu 7:  Bước 1 trong mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng ngôn ngữ tự nhiên là gì?
A. Kiểm tra đã hết danh sách chưa. 		
B. Xét phần tử đầu tiên của danh sách. 
C. Trả lời “không tìm thấy” và kết thúc.	
D. Trả lời “Tìm thấy” và chỉ ra vị trí phần tử tìm được; Kết thúc.
Câu 8: Để tìm kiếm một số trong dãy số bằng thuật toán tìm kiếm tuần tự, ta thực hiện: 
A. So sánh lần lượt từ số đầu tiên trong dãy số với số cần tìm	
B. Lấy ngẫu nhiên một số trong dãy số, so sánh với số cần tìm 
C. Sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần
D. So sánh số cần tìm với số ở giữa dãy số.
Câu 9: Để tạo bài trình chiếu hiệu quả em nên làm gì? 
A. Sử dụng mẫu bố trí hợp lí, bố cục trang chiếu rõ ràng. 
B. Trình bày nội dung đơn giản, ngắn gọn. 
C.  Sử gụng hiệu ứng động chọn lọc và hợp lí. 
D. Tất cả các điều trên.
Câu 10: Chọn câu diễn đạt đúng hoạt động của thuật toán tìm kiếm tuần tự.
A. Trên danh sách đã sắp xếp, bắt đầu từ cuối danh sách, chừng nào chưa tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp. 
B. Trên danh sách đã sắp xếp, bắt đầu từ giữa danh sách, chừng nào chưa tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
C. Trên danh sách bất kì, bắt đầu từ đầu danh sách, chừng nào chưa tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp. 
D. Trên danh sách bất kì, bắt đầu từ giữa danh sách, chừng nào chưa tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
Câu 11: Thuật toán tìm kiếm nhị phân thực hiện được ở dãy số nào?
A. 1; 10; 12; 25; 15				B. 1; 10; 12; 15; 25
C. 1; 15; 25; 10; 12				D. 10; 12; 15; 25; 1
Câu 12: Sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân tìm kiếm chữ được chữ cái E trong dãy chữ cái A; B; C; D; E; F sau bao nhiêu lần lặp? 
A. 1				B. 2				C. 3				D. 4
Câu 13: Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc gì?
A. Lưu trữ dữ liệu.		B. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần.
C. Xử lí dữ liệu.		D. Tìm kiếm dữ liệu cho trước trong một danh sách đã cho.
Câu 14: Thuật toán tìm kiếm tuần tự yêu cầu danh sách cần tìm phải được sắp xếp.
A. Đúng. 					B. Sai.
Câu 15: Trong tìm kiếm tuần tự thì có mấy điều kiện cần kiểm tra để dừng vòng lặp?
A. 1			B. 2			C. 3			D. Không


[bookmark: _GoBack]Câu 16: Thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm số 10 trong danh sách [2, 6, 8, 4, 10, 12]. Đầu ra của thuật toán là?
A. Thông báo “Không tìm thấy”.				
B. Thông báo “Tìm thấy”.
C. Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ 5 của danh sách.
D. Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ 6 của danh sách.
Câu 17: Tư tưởng của thuật toán tìm kiếm nhị phân là gì?
A. Tại mỗi bước tiến hành so sánh X với phần tử giữa của dãy. Dựa vào bước so sánh này quyết định tìm kiếm ở nửa đầu hay ở nửa sau của danh sách.
B. Tìm kiếm từ đầu đến cuối dãy.
C. Tìm kiếm dựa vào cây tìm kiếm.	
D. So sánh X lần lượt với các phần tử a1, a2, …, an
Câu 18: Thuật toán tìm kiếm nhị phân cần bao nhiêu bước để tìm thấy “Mai” trong danh sách ['Hoa”, "Lan”, "Ly", "Mai", “Phong”, "Vi”?
A. 1. 			B2.			 C.3. 			D. 4.
Câu 19:  Điều gì xảy ra khi thuật toán tìm kiếm nhị phân không tìm thấy giá trị cần tìm trong danh sách?
A. Tiếp tục tìm kiếm và không bao giờ kết thúc.
B. Thông báo “Tìm thấy” và tìm tiếp xem còn phần tử nào khác nữa không.
C. Thông báo “Tìm thấy” và kết thúc.
D. Thông báo “Không tìm thấy” và kết thúc.
Câu 20: Thuật toán tìm kiếm tuần tự cần bao nhiêu bước để tìm thấy “Ly” trong danh sách ['Hoa”, "Lan”, "Ly", "Mai", “Phong”, "Vị”?
A. 1. 			B.2. 			C.3. 			D. 4. 
Câu 21: Thuật toán tìm kiếm nhị phân bắt đầu thực hiện ở vị trí nào trong danh sách?
A. Vị trí giữa.				B. Vị trí cuối cùng.
C. Vị trí đầu tiên.				D. Bất kì vị trí nào.
Câu 22: Điều kiện dừng trong thuật toán tìm kiếm nhị phân là gì?
A. Khi tìm đến giá trị cuối cùng trong danh sách.		
B. Khi chưa tìm thấy
C. Khi đã chưa tìm thấy và chưa hết danh sách.		
D. Khi đã tìm thấy hoặc khi đã hết danh sách
Câu 23: Vị trí giữa của vùng tìm kiếm được xác định bằng?
A. Phần dư của (vị trí đầu + vị trí cuối) / 2.		
B. Phần nguyên của (vị trí đầu + vị trí cuối) / 2
C. Phần nguyên của (vị trí đầu - vị trí cuối) / 2.	
D. Phần dư của (vị trí cuối - vị trí đầu) / 2
Câu 24: Trong thuật toán tìm kiếm nhị phân, tại mỗi bước, so sánh giá trị cần tìm với giá trị của vị trí giữa danh sách, nếu lớn hơn thì tìm trong nửa nào của danh sách?
A. Nửa đầu.			B. Bất kì.			C. Ở cuối.		D. Nửa sau
Câu 25: Trong PowerPoint, em mở thẻ nào để hiển thị các mẫu định dạng? 
A. File					B. Insert
C. Design					D. Animations


Câu 26: Trong PowerPoint, cách nào sau đây không là cách chèn hình ảnh vào trang chiếu? 
A. Select Insert / Pictures.		B. Chọn Insert/Online Pictures.
C. Sử dụng lệnh Copy và Paste.		D. Chọn Design, sau đó chọn mẫu trong Themes.
Câu 27: Trong PowerPoint, sau khi chọn hình ảnh, em mở thẻ nào để định dạng hình ảnh?
A. Home					B. Insert
C. Design					D. View
Câu 28: Định dạng văn bản trong phần mềm trình chiếu gồm những yếu tố nào?
A. Phông chữ				B. Màu chữ, cỡ chữ
C. Kiểu chữ, căn lề				D. Cả A, B và C đều đúng
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 29: a, (1,0đ) Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp. (Điền đáp án vào cột cuối cùng trong bảng bên dưới)
	1) Hiệu ứng động trong bài trình chiếu           
	a) gọi là hiệu ứng chuyển trang chiếu
	1-

	2) Nội dung trên trang chiếu sẽ thu hút sự chú ý của người xem và tạo hiệu quả tốt hơn trong việc truyền đạt thông tin         
	b) là cách thức và thời điểm xuất hiện của các trang chiếu và các đối tượng trên trang
	2-

	3) Hiệu ứng cho các trang chiếu        
	c) khi được thêm các hiệu ứng động
	3-

	4) Sử dụng hiệu ứng động trong bài trình chiếu        
	d) giúp cho việc trình chiếu trở nên sinh động và hấp dẫn hơn
	4-


b, (2,0đ) Em hãy tạo bảng liệt kê các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm tên bạn Hằng trong danh sách lớp sau: 
[image: https://vietjack.me/storage/uploads/images/77/sach-1663376324.png]
VII. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0đ)
(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	13
	D

	2
	D
	14
	B

	3
	B
	15
	B

	4
	B
	16
	C

	5
	C
	17
	A

	6
	C
	18
	C

	7
	B
	19
	D

	8
	A
	20
	C

	9
	D
	21
	A

	10
	C
	22
	D

	11
	B
	23
	B

	12
	C
	24
	D

	25
	C
	26
	D

	27
	B
	28
	D


II. TỰ LUẬN (3,0đ)
	Câu
	Nội dung 
	Biểu điểm

	Câu 29
	1 – b;  2 – c ;  3 – a;  4 – d.
	(1,0đ)

	Câu 29

	Các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự cho bài toán trên:
	Lần lặp
	Tên HS
	Có đúng tên HS cần tìm không?
	Có đúng là đã hết danh sách không?

	1
	Nguyễn Phương Anh
	Sai
	Sai

	2
	Hoàng Thanh Bình
	Sai
	Sai

	3
	Trần Đức Chung 
	Sai
	Sai

	4
	Lê Thu Hà
	Sai
	Sai

	5
	Nguyễn Thanh Hằng
	Đúng
	


Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ 5 của danh sách.
	




(2,0đ
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